
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN KỲ
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Thông báo số …../TB-HĐTDVC ngày …tháng 7 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán Dân
 tộc

Đào tạo
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đối tượng

ưu tiên Ghi chúNam Nữ Trình
độ

Chuyên môn,
nghiệp vụ

I. Trung tâm phát triển quỹ đất

1 Lê Đỗ Minh
Phượng 12/08/1996 Thái

Bình Kinh Đại học Kế toán Tổ chức hành
chính

Phòng Hành chính -
Tổng hợp Không

2 Phạm Thị Thu
Phượng 14/01/1995 Quảng

Ngãi Kinh Đại học Kế toán Tổ chức hành
chính

Phòng Hành chính -
Tổng hợp Không

3 Phạm Huyền Trang 10/01/2000 Nghệ An Kinh Đại học Kinh tế và quản
lý công

Tổ chức hành
chính

Phòng Hành chính -
Tổng hợp Không

4 Bùi Thị Hậu 05/06/1992 Quảng
Nam Kinh Đại học Kế toán Văn thư, thủ quỹ Phòng Hành chính -

Tổng hợp Không

5 Trần Thị Loan 06/09/1985 Thái
Bình Kinh Cao

đẳng Kế toán
Bồi thường và
Giải phóng mặt

bằng

Phòng Bồi thường và
giải phòng mặt bằng Không

6 Dương Văn giáp 20/06/1994 Nghệ An Kinh Đại học Quản lý đất đai
Bồi thường và
Giải phóng mặt

bằng

Phòng Bồi thường và
giải phòng mặt bằng Không

7 Nông Hoàng Dũng 08/07/1985 Cao Bằng Nùng Đại học Quản lý đất đai Định Giá đất Phòng Bồi thường và
giải phòng mặt bằng DTTS

8 Lê Đình Nguyên 31/05/1988 Phú Thọ Kinh Đại học Kinh tế Đo đạc cắm mốc Phòng Kinh tế đất đai Không

9 Phan Văn Khoa 05/09/1985 Thanh
hóa Kinh Đại học Quản lý đất đai Đo đạc cắm mốc Phòng Kinh tế đất đai Không

10 Trần Hồng Quân 23/01/1996 Hà Tĩnh Kinh Đại học Quản lý đất đai Đo đạc cắm mốc Phòng Kinh tế đất đai Không

II. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
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1 Nguyễn Thị Thanh
Hằng 29/03/1989 Bắc Giang Kinh Đại học Luật Tổng hợp - Hành

chính
Phòng tổng hợp - Hành

chính Không

2 Dương Thị Diệu
Phương

18/02/1990 Thái Bình Kinh Cao
đẳng

Công nghệ kỹ
thuật môi trường

Phân tích tài
nguyên môi trường

Phòng Phân tích tài
nguyên môi trường Không

3 Hà Thanh Bình 16/01/1993 Hải
Dương Kinh Đại học Quản lý môi

trường
Phân tích tài

nguyên môi trường
Phòng Phân tích tài
nguyên môi trường Không

4 Phạm Thị Thúy Liễu 10/06/1991 Quảng
Ngãi Kinh Đại học

Quản lý tài
nguyên rừng và

môi trường

Tư vấn tài nguyên
môi trường

Phòng tư vấn tích hợp và
xử lý số liệu Không

5 Nguyễn Tuấn Vượng 30/10/2000 Nghệ An Kinh Đại học
Quản lý tài

nguyên và môi
trường

Tư vấn tài nguyên
môi trường

Phòng tư vấn tích hợp và
xử lý số liệu Không

6 Nguyễn Văn Thương 15/11/1986 Thái Bình Kinh Cao
đẳng

Quản lý môi
trường

Tích hợp và xử lý
số liệu

Phòng tư vấn tích hợp và
xử lý số liệu Không

7 Trần Thị Thạch Thảo 23/12/1994 Hà Tĩnh Kinh Đại học
Quản lý môi

trường
 Quan trắc hiện

trường
Phòng Kỹ thuật quan trắc

hiện trường Không

8 Nguyễn Thị Thủy
Dung 25/03/1990 Quảng

Bình Kinh Đại học Địa lý  Quan trắc hiện
trường

Phòng Kỹ thuật quan trắc
hiện trường Không
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DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN KỲ
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Thông báo số …../TB-HĐTDVC ngày …tháng 7 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê
quán

Dân
 tộc

Đào tạo

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Đối tượng

ưu tiên Ghi chúNam Nữ Trình độ
Chuyên

môn,
nghiệp vụ

I. Trung tâm phát triển quỹ đất

1 Nguyễn Văn
Trường 26/07/1992 Hà

Tĩnh Kinh
Đại học,
trên đại

học

Tài chính
ngân hàng

Tổ chức
hành chính

Phòng hành chính
tổng hợp Không

Trình độ chuyên môn không
phù hợp yêu cầu vị trí việc

làm cần tuyển

2 Sồng A Giê 24/07/1986 Sơn La H'
Mông Cao đẳng Kế toán Định giá

đất

Phòng Bồi thường
và giải phóng mặt

bằng
DTTS

Không kê khai đầy đủ các nội
dung trong phiếu đăng ký dự
tuyển (không kê khai đầy đủ

thông tin về quá trình đào tạo)

II. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

1 Đinh Thị Thúy 04/05/1989 Nghệ
An Kinh Đại học Môi trường

Tư vấn tài
nguyên môi

trường

Phòng tư vấn tích hợp
và xử lý số liệu Không

Không kê khai đầy đủ các nội
dung trong phiếu đăng ký dự

tuyển (không kê khai thông tin
về quá trình đào tạo)
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